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1. Giới thiệu dòng Nano100Series  
1.1 Nano100 Series family  

Nano100 Series gồm 4 dòng:   

 Nano100 Base Line    : Dòng cơ bản  

 Nano110 LCD Line                       : Ngoài tính năng cơ bản, có hỗ trợ giao tiếp LCD   

 Nano120 USB Connectivity Line : Hỗ trợ giao tiếp USB  

 Nano130 Advanced Line               : Hỗ trợ đầy đủ các tính năng dòng Nano100 Series  

 

Dòng Nano100 Base Line  

 
Dòng Nano110 LCD Line  

 
Dòng Nano120 USB Line  

 
Dòng Nano130 Advanced Line  
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1.2 Các đặc điểm dòng Nano100 Series  

Dòng Nano130 là mang đầy đủ tính năng của dòng Nano100 Series:  

 Dải điện áp hoạt động thấp: 1.8 ~ 3.6VDC  

 Tần số CPU lên tới 42Mhz  

 Hỗ trợ nạp ICP/ISP  

 32/64/128K Bytes bộ nhớ Flash  

 8/16K Bytes bộ nhớ SRAM  

 Nhiều chân vào ra số  

 8 kênh ADC 12 bits  

 2 kênh DAC 12 bits  

 Các khối giao tiếp:  2xUART, IrDA, 2xSPI, 2xI2C, I2S, USB…  

 Khối điều khiển động cơ 8xPWM RTC  

 Hỗ trợ giao tiếp LCD 4x40 hoặc 6x38  

 Hỗ trợ giao tiếp cảm ứng điện dung(Touch key)  

 Hỗ trợ giao tiếp Smart Card : 3xISO-7816-3  
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2. BOARD NU-LB-Nano130 

  

 

Hình 2.1 NU-LB-Nano130 Board  
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Hình 2.2  NU-LB-Nano130 PCB  

 

Các thành phần chính:  

1. MCU: Nano130KE3BN  

2. AUDIO: WAU8822 audio codec  

3. I2C EEPROM: giao tiếp với 24LC64  

4. SPI FLASH: 25Q16 SPI serial FLASH  

5. UART: Kết nối máy tính qua cổng UART Port0  

6. Khe cắm SD card: Giao tiếp SPI với thể nhớ MMC/SD  

7. Khe cắm Smart card: Giao tiếp qua cổng SMC Port1  

8. Mạch nạp ICE-USB  

9. LCD connector: Hỗ trợ moduel TN/STN LCD và TFT LCM   

10. Touch Pads: 5-key slider và 2 key touch pads  

11. ADC, Buzz, Led 7 thanh.  

12. Giắc nguồn DC  
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2.1 Giao tiếp LCD  

Kit NU-LB-Nano130 có sẵn connector, kết nối với module LCD glass và TFT LCD 240x320 

(GFT024CA240320)  

 
Hình 2.3  Connector kết nối LCD 

 

2.1.1 Board LCD glass 4x40  
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Hình 2.4  LCD glass 4x40  

 

2.1.2 TFT  LCD Board(GFT024CA240320)  
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Hình 2.5  TFT LCD GFT024CA240320 

 

2.2 Giao tiếp với thẻ nhớ SD/MMC  

 
Hình 2.6 Giao tiếp SD/MMC Card 
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2.3 Giao tiếp với Smart Card SMC 

 
Hình 2.7 Giao tiếp Smart Card 

 

2.4 Giao tiếp I2C với EEPROM (24LC64) 

 
Hình 2.8 Giao tiếp 24LC64 
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2.5 Giao tiếp SPI với bộ nhớ FLASH (W25Q16LC) 

 
Hình 2.9 Giao tiếp W25Q16LC 

 

2.6 Giao tiếp UART 

 
Hình 2.10 Giao tiếp UART 
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2.7 Giao tiếp hồng ngoại IrDA (HSDL-3201) 

 
Hình 2.11 Giao tiếp HSDL-3201 

 

 

2.8 Giao tiếp USB 

 
Hình 2.12 Giao tiếp USB 
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2.9 Giao tiếp cảm ứng điện dung (Touch Key) 

 
Hình 2.13 Giao tiếp phím cảm ứng 
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2.10 Giao tiếp Audio (I2S) 

 
Hình 2.12 Giao tiếp Audio 
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3.  Chân cắm mở rộng và bảng chức năng các chân I/O  

3.1  Chân cắm mở rộng  

      Hai connector mở rộng J3, J4 nối với các chân tín IO của MCU Nano130KE3BN giúp người sử có thể 

dễ dàng kết nối, điều khiển các module bên ngoài sử dụng KIT NU-LB-Nano130 

 
Hình 3.1 Connecter mở rộng 

 

3.2  Bảng chức năng các chân I/O 
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4. Nguồn và các Jăm nối  

 

Nguồn Ghi chú 

VDD3.3V Nguồn ra 3V3 với nguồn vào có thể lấy từ USB, Jac CON3 hoặc VDBUS(từ mạch 

nạp) 

VBAT Nguồn lấy từ chân T9 

VCC Lấy từ VDD3.3V hoặc VBAT qua công tắc chọn SWDPDT/SM 

VCC_P Nguồn cấp cho các khối SPI flash W25Q16CL, MMC/SD Card, Smart card, RS232, 

hồng ngoại HSDL-3201,Audio, EEPROM, LCD 

VCC_MCU Nguồn VDD  vi điều khiển Nano130KE3BN  

AVCC_MCU Nguồn AVDD vi điều khiển Nano130KE3BN 
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Jam  Ghi chú 

JP1 

 

Lựa chọn chức năng chân PD4 

     1-2: giao tiếp Smart Card 

     2-3: giao tiếp Audio 

JP2 

 

Lựa chọn nguồn vào VPP 

     1-2: VCC_P lấy từ VDD3.3V 

     2-3: VCC_P lấy từ VCC 

J3  Jac nối với Speaker output of WAU8822 

J8  Nối MCU_VCC với VCC 

J10  Nối chân Reset của mạch nạp với chân Reset 

của vi điều khiển Nano130KE3BN 
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5. Sơ đồ mạch nguyên lý  
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6. Công cụ hỗ trợ lập trình và phát triển 

6.1 Công cụ hỗ trợ  

Như các dòng ARM Cortex M0 khác của hãng Nuvoton như NUC100Series, M051, Mini51… để phát 

triển những ứng dụng sử dụng dòng Nano100Series(trong đó có Nano130) cần có: 

 Môi trường ứng dụng phát triển(IDE): KeilC, IAR hoặc CooCox. 

 Driver Nulink 

 Thư viện hỗ trợ lập trình dòng Nano100 Series 

 Phần mềm hô trợ nạp. 

 

Tải các công cụ hỗ trợ, dựa theo hình ảnh: 

Bước 1 Kết nối với trang chủ của công ty Nuvoton 

Website: http://www.nuvoton.com 

Bước 2 

 

 

Bước 3 

 

 

Chọn ARM Cortex TM-

M0 NuMicroTM  Family 

Chọn Device Driver and 

Software Library 
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Bước 4 

 

Bước 5 

 

 

Bước 6 

 

Phân mềm nạp 

chương trình  

Driver hỗ trợ lập trình 

chíp ARM Cortex M0 

Nuvoton trên KeilC & IAR  

Thư viện lập trình dòng 

Nano100 Series 

Chọn NuMicro 

Development Tools 
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Bước 7 

 
 

Tải file Technical Reference Manual: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mạch nguyên lý Board 

Nu-LB-Nano130 
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Bộ thư viện dòng Nano100 Series 

 

 

 

Foder Libraries chứa: 

 Thư viện lỗi ARM Cortex-M0 

 Thư viện Nano100 Series 

 Thư viện ngoại vi dòng Nano100 

Series 



 
 

HƯỚNG DẪN KIT NU-LB-Nano130   
 

Công ty TNHH Giải pháp TULA(www.tula.vn) & Tập đoàn Công nghệ Nuvoton(www.nuvoton.com)  
  Trang 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foder Samples chứa: 

 Code mẫu điều khiển ngoại vi 

 Code mẫu Board Nu_LB-Nano130 

 Code mẫu Board NuTiny-SDK-Nano130 
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Foder Document chứa tài liệu hướng 

dẫn sử dụng bộ thư viện lập trình 

Nano100 Series 
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6.2 Bổ sung và chỉnh sửa tài liệu 

Bộ thư viện thư viện lập trình dòng Nano (NANO100BSeriesBSP_CMSIS_V1.00.007)  và tài liệu 

Technical Reference Manual tải trên trang chủ phía trên chưa cập nhật thư viện hỗ trợ giao tiếp cảm ứng 

Touch Key 
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Để bổ sung thêm tính năng Touch Key làm theo các bước sau: 

 

Bước 1: Tải tài liệu bổ sung 

_ Tải tài liệu Technical Reference(có Touch Key) theo đường dẫn sau: 

http://www.keil.com/dd/chip/7148.htm 

 

 

 

 

http://www.keil.com/dd/chip/7148.htm
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_ Tải thư viện Nano130 Series theo đường dẫn 

http://www.coocox.org/show_comp/cmsis-boot-c347.html 

 

 

_ Tải thư viện Touch Key theo đường dẫn 

http://www.coocox.org/show_comp/touchkey-c362.html 

 

 

 

 

http://www.coocox.org/show_comp/cmsis-boot-c347.html
http://www.coocox.org/show_comp/touchkey-c362.html
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Bước 2: Sửa file startup_nano1xx.s trong thư viện 

 Mở file startup_nano1xx.s như hình dưới: 
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Bước 3: Sửa file nano1xx.h trong thư viện 

 Xóa file nano1xx.h theo đường dẫn như hình dưới đây  

 

 

Sau đó copy file NANO1xx.h vừa mới tải về vào 
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Mở file NANO1xx.h vừa copy lên và chỉnh như sau: 

_ Xóa phần PLL Control Setting 

  

Và thay bằng khối sau: 

/************************** PLL Control Setting ******************************/ 
/* PLL Constants */ 
#define PLL_NOT_SUPPORTED  0xFFFF 
 
/* PLL setting for 4M input clock */ 
#define PLL_IN_4M_OUT_42M  0x010A 
#define PLL_IN_4M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_4M_OUT_48M  0x0110 
#define PLL_IN_4M_OUT_84M  0x000A 
#define PLL_IN_4M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_4M_OUT_96M  0x0010 
#define PLL_IN_4M_OUT_120M  0x001c 
#define PLL_IN_4M_OUT_128M  PLL_NOT_SUPPORTED  
/* PLL setting for 8M input clock */ 
#define PLL_IN_8M_OUT_42M  0x020A 
#define PLL_IN_8M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_8M_OUT_48M  0x0210 
#define PLL_IN_8M_OUT_84M  0x010A 
#define PLL_IN_8M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_8M_OUT_96M  0x0110 
#define PLL_IN_8M_OUT_120M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_8M_OUT_128M  0x0120  
/* PLL setting for 12M input clock */ 
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#define PLL_IN_12M_OUT_42M  0x0318 
#define PLL_IN_12M_OUT_42M  0x0318 
#define PLL_IN_12M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_12M_OUT_48M  0x0320 
#define PLL_IN_12M_OUT_84M  0x0218 
#define PLL_IN_12M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_12M_OUT_96M  0x0220 
#define PLL_IN_12M_OUT_120M 0x0108 
#define PLL_IN_12M_OUT_128M PLL_NOT_SUPPORTED 
/* PLL setting for 16M input clock */ 
#define PLL_IN_16M_OUT_42M  0x030A 
#define PLL_IN_16M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_16M_OUT_48M  0x0310 
#define PLL_IN_16M_OUT_84M  0x020A 
#define PLL_IN_16M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_16M_OUT_96M  0x0210 
#define PLL_IN_16M_OUT_120M PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_16M_OUT_128M 0x0220 
/* PLL setting for 24M input clock */ 
#define PLL_IN_24M_OUT_42M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_24M_OUT_45M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_24M_OUT_48M  0x0300 
#define PLL_IN_24M_OUT_84M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_24M_OUT_90M  PLL_NOT_SUPPORTED 
#define PLL_IN_24M_OUT_96M  0x0200 
#define PLL_IN_24M_OUT_120M 0x0208 
#define PLL_IN_24M_OUT_128M PLL_NOT_SUPPORTED 
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Thêm dòng 

 

Vào sau dòng dòng này 
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Sửa dòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Thêm file thư viện Touch Key  
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Copy file nano1xx_tk.c tải ở trên vào thư mục: 

\\NANO100BSeriesBSP_CMSIS_V1.00.007\Libraries\NANO1xx_Drivers\Source 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy vào đây 
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Copy file nano1xx_tk.c tải ở trên vào thư mục: 

\\NANO100BSeriesBSP_CMSIS_V1.00.007\Libraries\NANO1xx_Drivers\Include 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy vào đây 
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7. Lập trình Nano100 Series 

Trong phần này sẽ hướng dẫn lập trình trên KeilC 

Cũng giống như các dòng vi điều khiển khác của Nuvoton như NUC100 Series, M051, Mini51… hay 

như các dòng ARM khác, cách thức tạo Project cho những ứng dụng sử dung dòng Nano100 Series cũng 

tương tự. Bạn có thể tham khảo tại đây: 

http://tula.vn/modules.php?name=monline&file=sdtc1&_run=view&cid=84&arrange=tu5&desc=1&show

col=52735&showtype=0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương trình mẫu 

http://tula.vn/modules.php?name=monline&file=sdtc1&_run=view&cid=84&arrange=tu5&desc=1&showcol=52735&showtype=0
http://tula.vn/modules.php?name=monline&file=sdtc1&_run=view&cid=84&arrange=tu5&desc=1&showcol=52735&showtype=0
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7.1 Giao tiếp LCD 

a) Mạch nguyên lý 
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GLCD GTA0347PR 
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b) Code mẫu 
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Lưu ý:  
Dòng Nano100 Series(Có hỗ trợ giao tiếp LCD) gồm 2 loại: 64 chân và  128 chân. Lựa chọn loại phù 

hợp trong khi viết các ứng dụng 

 

 

Biên dịch chương trình, nạp xuống Kit Nu_LB-Nano130 và xem kết quả. 

File thư viện mã hóa LCD 

Nano1xx_lcd_btl001_lb.h 
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7.2 Giao tiếp Touch Key 

a) Mạch nguyên lý 

 

Chi tiết về giao tiếp Touch key ở đây 
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b) Code mẫu 

Khi chạm K1 hoặc K2 thì led sáng 

File main.c 

 

Code chương trình: 

#include <stdio.h> 

#include "nano1xx_sys.h" 

#include "nano1xx_lcd.h" 

#include "nano1xx_gpio.h" 

#include "nano1xx_uart.h" 

#include "nano1xx_tk.h" 

 

#define TK_HIGH_THRESHOLD  0x0000 

#define TK_LOW_THRESHOLD  0xFFFF 

#define TK_DATA_THRESHOLD  0xA100 

 

void TK_test(void); 

 

uint8_t fail, th; 

uint16_t ch6_data, ch7_data; 

uint8_t volatile complete = 0; 

 

void delay_loop(void) 

{ 

 __IO uint32_t i,j; 

 

 for(i=0;i<3;i++) 

 { 

  for(j=0;j<60000;j++); 
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 } 

} 

 

/** 

  * @brief  main function. 

  * @param  None 

  * @return None 

  */ 

int32_t main(void) 

{ 

 STR_UART_T sParam; 

 /* Unlock protected registers */ 

 UNLOCKREG(); 

 SystemInit(); 

  

 /* Set UART0 Pin */ 

 MFP_UART0_TO_PORTB(); 

 

 /* UART Setting */ 

 sParam.u32BaudRate   = 115200; 

 sParam.u32cDataBits   = DRVUART_DATABITS_8; 

 sParam.u32cStopBits   = DRVUART_STOPBITS_1; 

 sParam.u32cParity   = DRVUART_PARITY_NONE; 

 sParam.u32cRxTriggerLevel = DRVUART_FIFO_1BYTES; 

 sParam.u8EnableDiv16  = DISABLE; 

 UART_Init(UART0,&sParam); 

 

// Bat chuc nang Touch Key 

GCR->PA_H_MFP = (GCR->PA_H_MFP & ~(PA13_MFP_MASK))| PA13_MFP_TK11; // TK11 

GCR->PC_H_MFP = (GCR->PC_H_MFP & ~(PC8_MFP_MASK | PC9_MFP_MASK | 

PC10_MFP_MASK | PC11_MFP_MASK)) | PC8_MFP_TK12 | PC9_MFP_TK13 | 

PC10_MFP_TK14 | PC11_MFP_TK15;  // TK12~15 

 

GCR->PF_L_MFP = (GCR->PF_L_MFP & ~(PF4_MFP_MASK | PF5_MFP_MASK)) | 

PF4_MFP_TK6 | PF5_MFP_TK7;       // TK6~7 

 

 GPIO_Init(); 

 GPIO_Open(GPIOB, GPIO_PMD_PMD8_OUTPUT, GPIO_PMD_PMD8_MASK); 

 GPIO_SetBit(GPIOB, 8); 

 TK_test(); 

 return(0); 

  

} 

 

void TK_test(void) 

{ 

 

 uint32_t reg; 

      uint8_t i; 

  

 S_TK_CH_CFG ch_cfg; 

 ch_cfg.u8Level = 8; 
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 ch_cfg.u8Div = 2; 

 ch_cfg.u16HighThld = TK_HIGH_THRESHOLD; 

 ch_cfg.u16LowThld = TK_LOW_THRESHOLD; 

  

 TK_Init(TK_CTL1_SEN_SEL_16BIT); // Do nhay 16 bit 

 /* Cau hinh TK6, TK7*/ 

      TK_ConfigChannel(6, &ch_cfg);   

 TK_ConfigChannel(7, &ch_cfg); 

  

 /* Cho phep ngat */ 

 TK_EnableInterrupt(TK_INT_ALL); 

 

 printf("=================== Nano 100 series touch key ============="); 

   while(1)  

  { 

 complete = 0; 

 

 reg = TK_CTL1_EN_TK14_6 | TK_CTL1_EN_TK15_7; // Lua chon qet kenh 6 va 7 

 TK->CTL1 = (TK->CTL1 & (0xffff<<16)) | reg | TK_CTL1_START_BY_SW;//bat 

dau quet 

 

 while(complete == 0); // doi den khi chuyen doi xong 

 

 printf("ch%02d: l_th-%04x h_th-%04x data-%04x %04x %04x\n\r",   

    6, TK_LOW_THRESHOLD,TK_LOW_THRESHOLD,ch6_data,fail,th); 

 printf("ch%02d: l_th-%04x h_th-%04x data-%04x %04x %04x\n\r",   

         7, TK_LOW_THRESHOLD,TK_LOW_THRESHOLD,ch7_data,fail,th); 

 /* Neu TK6 hoac TK7 lon hon TK_DATA_THRESHOLD thi sang led*/ 

 if((ch6_data>=TK_DATA_THRESHOLD)||(ch7_data>=TK_DATA_THRESHOLD)) 

  GPIO_ClrBit(GPIOB, 8); 

 else 

  GPIO_SetBit(GPIOB, 8); 

 

 for(i=0; i<5; i++)  

  delay_loop(); 

  }    

  return; 

} 

 

 

#ifdef USE_ASSERT 

 

void assert_error(uint8_t * file, uint32_t line) 

{ 

 printf("[%s] line %d : wrong parameters.\r\n", file, line); 

 /* Infinite loop */ 

 while(1) ; 

 

} 

#endif 
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File nano1xx_isr.c 

 

Code chương trình 

#include <stdint.h> 

#include "nano1xx.h" 

#include "nano1xx_gpio.h" 

#include "nano1xx_tk.h" 

 

extern uint16_t ch6_data, ch7_data; 

extern uint8_t volatile complete; 

extern uint8_t fail, th; 

 

/**    

  * @brief  TK_IRQHandler, 

  * @param  None. 

  * @retval None. 

  */ 

void TK_IRQHandler(void) 

{ 

 /*Doc thanh ghi Status*/ 

 TK_ReadStatus(NULL, &fail, &th);  

 /* Doc du lieu kenh TK6 va TK7 */ 

 ch6_data = TK_ReadData(6); 

 ch7_data = TK_ReadData(7); 

 

 complete = 1; 

 // Clear interrupt status. 

 TK_CLEAR_INTERRUPT; 

 

 return; 

} 


